	Biểu số: 1502.N.HCSN
Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thời hạn báo cáo: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.
	
	Đơn vị báo cáo:

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Tin học và Thống kê tài chính.


KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

NGOÀI NGÂN SÁCH DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ 
Năm:...
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên quỹ 
	Dư nguồn đến
(1) 
	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 
	
	KẾ HOẠCH NĂM 
	Dư nguồn cuối kỳ

	
	
	
	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm
(2)
	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm
(3)
	Chênh lệch nguồn trong năm
	DƯ NGUỒN ĐẾN... (2)
	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm
(2)
	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm
(3)
	Chênh lệch nguồn trong năm
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Hỗ trợ từ NSTW (nếu có)
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Hỗ trợ từ NSTW (nếu có)
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=2-4
	
	6
	7
	8
	9=6-8
	10=1+6-8

	1
	Quỹ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quỹ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quỹ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	.......
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo về các Quỹ gồm Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương, Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trung ương (và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác được giao chủ trì quản lý).

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)
	 Ngày..... tháng.... năm.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 1502.N.HCSN: Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý 

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp Quyết toán năm 

- Cách ghi biểu:

(1) Đối với các quỹ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) là số dư quỹ.

(2) Đối với các quỹ bảo hiểm: Phạm vi bao gồm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định, thu lãi từ hoạt động đầu tư quỹ; Đối với các quỹ khác: phạm vi bao gồm thu hồi nợ vay, NSNN cấp, vốn huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, thu tài chính quỹ.

(3) Đối với các quỹ bảo hiểm: Phạm vi bao gồm chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí hoạt động quản lý và đầu tư của hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Đối với các quỹ khác: phạm vi bao gồm cho vay đầu tư; hỗ trợ lãi suất; tài trợ không hoàn lại; chi tài chính quỹ, bao gồm cả chênh lệch thu lớn hơn chi quỹ (nếu có).

- Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thực hiện theo Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp Quyết toán năm.

